
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐẤT, CÂY CỐI, HOA MÀU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương tại khu Phượng Hoàng Thượng, thị trấn Thanh Miện

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày             tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Thanh Miện)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú
Diện tích
đang sử

dụng (m2)

Diện tích bị thu hồi

Tỷ lệ
%

Khẩu
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Loại
đất thu

hồi

Số
tháng
hỗ trợ

Số kg
gạo/

khẩu/
tháng

Phương án bồi thường hỗ trợ

Tổng tiền (đồng) Ghi chúMảnh
trích đo số Thửa

Diện tích
thu hồi thực
hiện Dự án

(m2)

Diện tích
còn lại đề

nghị thu hồi
nốt (m2)

Tổng diện
tích thu hồi

(m2)

Bồi thường hỗ trợ
đất

(đồng)

Hỗ trợ đào tạo,
chuyển đổi nghề
và tìm kiếm việc

làm
(đồng)

Hỗ trợ ổn
định đời sống

 (đồng)

Bồi thường
hoa màu, tài
sản trên đất

(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)+(8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)=(9)*80.000 (16)=(15)*5 (17) (18) (19)=(15)+(16)+
(17)+(18) (19)

1 Phạm Tiến Dũng Khu Lê Bình 256.0 6-2021 128 228.6 27.4 256.0 100.0 1 LUC 12 30 20,480,000 102,400,000 6,012,000 0 128,892,000

Nhận chuyển
nhượng của hộ gia
đình ông Nguyễn

Văn Kíp

2 Nguyễn Thị Nết Khu Phượng Hoàng
Thượng 1,327.0

6-2021 95 312.8 0.0

619.4 46.7 4 LUC 6 30 49,552,000 247,760,000 12,024,000 0 309,336,000
 7-2021 109 306.6 0.0

3 Nguyễn Thị Vết Khu Phượng Hoàng
Thượng 897.0

6-2021 96 284.1 0.0
897.0 100.0 3 LUC 12 30 71,760,000 358,800,000 18,036,000 0 448,596,000

 7-2021 127 612.9 0.0

Tổng cộng 2,480.0 1,745.0 27.4 1,772.4 8 141,792,000 708,960,000 36,072,000 0 886,824,000

Số tiền bằng chữ: Tám trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi bốn ngàn đồng
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